Ngày soạn: ..........................................................
Ngày dạy..............................................................
TIẾT 40,41 
VĂN BẢN 2. GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA
(Thạch Lam)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Người kể chuyện ngôi thứ ba, đặc điểm của nhân vật  qua hình dáng cử chỉ lời nói suy nghĩ. Cách ứng xử với những thân phận người cần sự quan tâm chia sẻ.
2. Năng lực 
a. Năng lực riêng
- Xác định được người kể chuyện ngôi thứ ba; nắm được cốt truyện; nhận biết và phân tích được một số chi tiết miêu tả cử chỉ, hành động, suy nghĩ,... của nhân vật Sơn. Từ đó hiểu đặc điểm nhân vật và nội dung của truyện;
- Nhận xét, đánh giá hành động của hai chị em Sơn và cách ứng xử của mẹ Hiên, mẹ Sơn.
b. Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, v.v…
3. Phẩm chất
- Hình thành và phát triển ở HS những phẩm chất tốt đẹp:  nhân ái, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Sách giáo khoa, một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Bài soạn, máy tính, phiếu học tập 
III. Tiến trình dạy học
HOẠT ĐỘNG 1:  MỞ ĐẦU
* Mục tiêu: 
Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
	            Tổ chức thực hiện
	 Nội dung/sản phẩm

	- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời:
+ Đọc nhan đề Gió lạnh đầu mùa, em dự đoán nhà văn sẽ kể câu chuyện gì?
+ Em đã từng trải qua mùa đông chưa? Khi nhắc đến mùa đông, em nghĩ ngay tới điều gì? Mùa đông có gì khác so với các mùa còn lại? Vào mùa đông, em thường làm gì để giữ cho cơ thể ấm và khỏe mạnh?
 - Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.



                                   HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
* Mục tiêu:  
 - Giúp HS nêu được những nét chính về nhà văn Thạch Lam và tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa”, nắm được ngôi kế, nhân vật chính, tóm tắt được truyện Gió lạnh đầu mùa
-Nhận biết và phân tích được một số chi tiết miêu tả cử chỉ, hành động, suy nghĩ,... của nhân vật Sơn. Từ đó hiểu đặc điểm nhân vật và nội dung của truyện;
- Nhận xét, đánh giá hành động của hai chị em Sơn và cách ứng xử của mẹ Hiên, mẹ Sơn
	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	NV 1: Tìm hiểu về tác giả.
- GV yêu cầu HS: Theo sự tìm hiểu được giao về nhà, em hãy nêu hiểu biết của mình về nhà văn Thạch Lam
- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
NV 2: Đọc và tìm hiểu chung về TP.
-Hướng dẫn đọc: 
-GV đọc mẫu 1 đoạn,học sinh lần lượt đọc hết truyện.
-GV nhận xét HS đọc.
GV nêu câu hỏi để HS thảo luận: hoàn thiện phiếu học tập số 1
+ Truyện được viết theo thể loại nào?
+ Truyện Cô bé bán diêm được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ mấy?
+ Xác định bố cục của văn bản?
+ Nhân vật chính trong truyện là ai?
+Hãy tóm tắt côt truyện?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trao đổi, thảo luận.
- HS trình bày sản phẩm;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 










- NV 3: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và hoàn thành phiếu bài tập:
- Phiếu học tập số 2
Trong buổi sáng đầu mùa đông Sơn được mọi người trong gia đình săn sóc như thế nào? Nhận xét về cuộc sống của gia đình Sơn lúc đó ? 
Cảm xúc của Sơn khi nghe mẹ và  vú già nhắc đến chuyện chiếc áo bông cũ của em Duyên.
Những chi tiết thể hiện cảm nhận của Sơn về những đổi thay của đất trời khi mùa đông đến 
-  HS tiếp nhận, trao đổi thảo luận.
- HS thực hiện nhiệm vụ;
-HS báo cáo kết quả thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 
- NV4: GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi và hoàn  thiện phiếu học tập số 3
Những đứa trẻ xóm chợ khi gió lạnh đầu mùa tới Trang phục, Ngoại hình , Thái độ với chị em Sơn?
-Đặc biệt cái Hiên được miêu tả như thế nào ?
Nhận xét về hoàn cảnh của những đứa trẻ xóm chợ ?
- GV yêu cầu HS thảo luận.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS báo báo cáo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung, khái quát kiến thức 



- NV5: GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi và hoàn  thiện phiếu học tập số 4.
Thái độ, hành động, suy nghĩ  của chị em Sơn với các bạn nhỏ của mình, đặc biệt với Hiên. 
Cảm xúc ấm áp vui vui của Sơn khi cùng chị cho bé Hiên áo giúp em hiểu ǵì về ý nghĩa của sự sẻ chia? 
-  GV yêu câu HS thảo luận.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS báo báo cáo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung, khái quát kiến thức 

-Khi vú già biết chuyện cho bạn áo Sơn và chị đã làm gì? Vì sao? 
- Hành động vội vã đi tìm Hiên để đòi lại chiếc áo cũ có làm em giảm bớt thiện cảm với Sơn không? Vì sao? 
-Nhận xét của em về nhân vật Sơn .
- HS bộc lộ suy nghĩ
- NV6: GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm trả lời câu hỏi và hoàn  thiện phiếu học tập số 5
-  Mẹ Hiên: Hoàn cảnh, cách ứng xử, nhận xét của em về nhân vật
  -  Mẹ Sơn: Hoàn cảnh, cách ứng xử, nhận xét của em về nhân vật
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS báo báo cáo sản phẩm thảo luận.
- Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung.
- GV nhận xét bổ sung, khái quát kiến thức ghi bảng.
- Em hãy khái quát những nét chính về nội dung và nghệ thuật của văn bản? 






Truyện “Gió lạnh đầu mùa”  cho em nhận ra những bài học gì trong cuộc sống? 
	I.ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả
Tác giả: Thạch Lam 
- Tên khai sinh là Nguyễn Tường Vinh, sinh năm 1910, mất năm 1942.
- Quê gốc Hà Nội, thuở nhỏ sống ở quê ngoại Hải Dương.
- Ông là nhà văn thành công với thể loại truyện ngắn; cách viết văn bình dị, giàu cảm xúc và đậm chất thơ.
2. Tác phẩm
a. Đọc, chú thích

b. Một số vấn đề chung.
-Thể loại : Truyện ngắn 
- Người kể chuyện xuất hiện ở ngôi thứ ba (giấu mình) 
- Nhân vật chính: Sơn 
-Bố cục : 3 phần 
+Phần 1: Từ đầu... Sơn thấy mẹ hơi rơm rớm nước mắt: Sự thay đổi của cảnh vật và con người khi thời tiết chuyển lạnh
+ Phần 2: Tiếp... trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui: Sơn và Lan ra ngoài chơi với các bạn nhỏ ngoài chợ và quyết định cho bé Hiên chiếc áo; 
+ Phần 3: Còn lại: Thái độ và cách ứng xử của mọi người khi phát hiện hành động cho áo của Sơn. 
Tóm tắt cốt truyện 
-Vào buổi sáng đầu tiên gió lạnh về,hai chị em Sơn và Lan được mẹ mặc cho áo ấm. Nhìn thấy chiếc áo bông cũ của em Duyên đã mất,Sơn thấy nhớ và rất thương em.
-Thấy bé Hiên không có áo ấm,Sơn đã bàn với chị về nhà lấy áo bông của em Duyên cho Hiên mặc.
-Sau đó Sơn sợ mẹ mắng nên cùng chị đi tìm Hiên để lấy lại áo nhưng không gặp
-Hai chị em về nhà  thấy mẹ Hiên đến trả lại áo.Mẹ Sơn không mắng con mà cho mẹ Hiên mượn tiền mua áo cho Hiên.
II. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHI TIẾT
1. Nhân vật Sơn
* Cảm xúc của Sơn vào buổi sáng chớm đông 
- Mẹ và chị lấy áo ấm cho Sơn mặc 
- Sơn có trang phục ấm áp, đẹp đẽ: áo dạ đỏ lẫn áo vệ sinh, áo vải thâm bên ngoài. 
- Cuộc sống gia đình sung túc. 
-> Sơn cảm nhận được không khí ấm áp, tình yêu thương của mẹ, của chị và cả vú già.
- Nhắc đến em Duyên, người em đã mất, Sơn nhớ em, cảm động và thương em quá. Sơn thấy mẹ rơm rớm nước mắt.- > Giàu tình cảm 
- Thấy đất khô trắng, bốc lên màn bụi nhỏ . Trời không u ám toàn một màu trắng đục. Những cây lan  lá rung động và hình như sắt lại vì rét. Thấy lạnh và cay mắt -> Tâm hồn tinh tế, nhạy cảm 

* Thái độ, hành động với các bạn : 
- Những đứa trẻ xóm chợ:
+ Không khác gì mọi ngày, những bộ quần áo nâu đã vá nhiều chỗ
+ Môi chúng tím tái, da thịt thâm đi, người run lên, hàm răng va đập vào nhau. 
+ Vui mừng, nhưng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. 
+ Hiên : Co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi hở cả lưng và tay. 
->Nghèo khổ, đáng thương 

-Thái độ, hành động, suy nghĩ  của chị em Sơn
+ Với các bạn : Thân mật chơi đùa, chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của Sơn 
+ Với Hiên:
Chị Lan:  Giơ tay vẫy Hiên đến chơi với mình 
Hỏi: Sao áo Hiên rách thế, áo lành đâu sao không mặc ? 
Sơn: Ý  nghĩ : nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên , động lòng thương bạn và một ý nghĩ tốt thoảng qua… 
Lời nói: Sơn đã nói thầm với chị Lan về lấy chiếc áo bông cũ của em Duyên đem cho cái Hiên 
Khi cùng chị Lan mang chiếc áo bông cũ cho Hiên, Sơn thấy lòng mình “ấm áp vui vui”
->Sự chia sẻ, giúp đỡ người khác trước hết sẽ mang đến niềm vui, hạnh phúc cho chính người “cho” 

* Khi vú già biết chuyện cho bạn áo
-Sơn vội vã đi tìm Hiên đòi lại chiếc áo vì nhớ ra đó là kỉ vật của đứa em đã mất mà mẹ rất quí và gìn giữ. Cho bạn mà chưa hỏi ý kiến của mẹ nên sợ mẹ mắng. 
-Hành động vội vã đi tìm Hiên để đòi lại chiếc áo cũ không làm  giảm bớt thiện cảm với Sơn. Vì đó làm tâm lý trẻ em.
 Chứng tỏ nghệ thuật khắc hoạ nhân vật trẻ em của Thạch Lam rất chân thực, tinh tế. 
=> Giàu tình yêu thương, ngây thơ, đáng yêu 

2.Tấm lòng của những người mẹ 


 
III. Tổng kết
* Nghệ thuật: 
Miêu tả nhân vật qua hành động, lời nói, suy nghĩ…..
- Quan sát miêu tả tinh tế 
* Nội dụng: 
Đề cao tình yêu thương, đồng cảm, sẻ chia giúp đỡ những người khó khăn, bất hạnh, thiệt thòi 
Bài học: 
*Bài học:
Sống nhân ái, sẻ chia giúp đỡ người khác sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc  cho mọi người. 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
* Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
*Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1:Vì sao mẹ Sơn lại cho mẹ Hiên vay tiền mà không cho áo?
a. Vì mẹ Sơn không muốn giúp đỡ người khác;
b. Vì mẹ Sơn muốn lấy lại số tiền cho vay;
c. Vì mẹ Sơn rất quý chiếc áo là kỷ vật của em Duyên;
d. Vì mẹ Sơn muốn giữ chiếc áo là kỷ vật của em Duyên và vẫn muốn giúp đỡ mẹ Hiên
Câu 2:Vì sao những đứa trẻ nghèo không dám lại gần chơi với Sơn và Lan?
a. Vì chúng không thích chơi với những người có điều kiện khá giả;
b. Vì Sơn và Lan có thái độ khinh khỉnh;
c. Vì chúng ngại cái nghèo của mình, biết thân biết phận;
d. Cả a và b đều đúng.
Câu 3:Vì sao sau khi đã cho Hiên cái áo, Sơn lại muốn đòi lại?
a. Vì Sơn thấy tiếc chiếc áo
b. Vì Sơn muốn trêu đùa Hiên
c. Vì Hiên không biết giữ gìn
d. Vì con Sinh bảo sẽ nói với mẹ Sơn, Sơn sợ mẹ trách
Câu 4:Vì sao mẹ Hiên lại trả lại chiếc áo?
a. Vì mẹ Hiên chê áo xấu
b. Vì Sơn đòi lại áo
c. Vì mẹ Hiên biết đó là kỷ vật của bé Duyên
d. Vì mẹ Hiên nghèo nhưng có lòng tự trọng, biết mẹ Sơn chưa có sự đồng ý.
HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG
* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
* Tổ chức thực hiện:
- Viết kết nối với đọc:
Có nhiều nhân vật trẻ em xuất hiện trong truyện “Gió lạnh đầu mùa”. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận về một nhân vật mà em thấy thú vị. 
GV gợi ý bài tập này cho HS  về nhà làm.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
      Bài vừa học : 
         - Kể được tóm tắt truyện .
         - Ghi nhớ các ý nghĩa bài học của truyện.
         - Hoàn thành đoạn văn vận dụng.
      Bài sắp học:
          - Đọc trước bài Thực hành Tiếng Việt  (Trang 74)
IV. Phụ lục
Phiếu học tập số 1
	Nhóm 1,2
	Nhóm 3,4

	-Truyện Gió lạnh đầu mùa viết theo thể loại nào?
- Kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ mấy? 
- Xác định bố cục của văn bản?
- Nhân vật chính trong truyện là ai?
	  Hãy tóm tắt cốt truyện?


Phiếu học tập số 2

	Nhóm 1,2: 
Trong buổi sáng đầu mùa đông Sơn được mọi người trong gia đình săn sóc như thế nào? Nhận xét về cuộc sống của gia đình Sơn lúc đó ?
	………………………………….
…………………………………………………………………………..

	Nhóm 3,4: 
Cảm xúc của Sơn khi nghe mẹ và  vú già nhắc đến chuyện chiếc áo bông cũ của em Duyên.
Những chi tiết thể hiện cảm nhận của Sơn về những đổi thay của đất trời khi mùa đông đến
	…………………………………….………………………………………..….……………………………


Phiếu học tập số 3 
                              Những đứa trẻ xóm chợ khi gió lạnh đầu mùa tới
	  Trang phục
	

	Ngoại hình
	

	Thái độ với chị em Sơn
	

	Cái  Hiên
	

	Nhận xét về hoàn cảnh của những đứa trẻ xóm chợ
	


Phiếu học tập số 4
Thái độ, hành động, suy nghĩ  của chị em Sơn với các bạn nhỏ của mình, đặc biệt với Hiên. 
	Với các bạn
	

	Với 
Hiên
	Chị
 Lan 
	

	
	   Sơn
	


Phiếu học tập số 5
	
	 Hoàn cảnh 
	 Cách ứng xử
	Nhận xét

	  Mẹ Hiên 
	
	
	

	Mẹ Sơn
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